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Chọn chữ cái đầu trước đáp án em cho là đúng

Câu 1. Đồng bằng sông Hồng không chịu ảnh hưởng của loại thiên tai nào sau đây?

A. Lũ quét.
B. Bão.
C. Lũ lụt.
D. Hạn hán.

Câu 2: Giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta tập trung cao ở vùng:

A. Duyên Hải Nam Trung Bộ
B. Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên
D. Bắc Trung Bộ.

Câu 3. Thuận lợi về tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là:

A. nhiều hải đảo có rạn san hô.

B. nhiều sông suối, ao hồ, kênh rạch.

C. nhiều ngư trường trọng điểm.

D. nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn.

Câu 4. Quốc lộ1 chạy dài từ:

A. Hà Giang đến Cà Mau.                         B. Lạng Sơn đến Cà Mau.

C. Quảng Ninh đến Cà Mau                      D. Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 5. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là:

A. dịch vụ nông nghiệp
B. thủy sản.

C. trồng trọt.
D. chăn nuôi

Câu 6. Tỉnh nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp biển?

A. Lạng Sơn.
B. Cao Bằng.
C. Tuyên Quang.
D. Quảng Ninh.

Câu 7. Ngành nào có xu hướng tăng tỉ trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

A. Công nghiệp luyện kim.
B. Công nghiệp chế biến.

C. Công nghiệp khai thác.
D. Công nghiệp năng lượng.

Câu 8. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta thể hiện ở sự hình thành:

A. các vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung.

B. các vùng sản xuất lương thực thực phẩm.

C. các trung tâm kinh tế với quy mô lớn.

D. các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

Câu 9. Cây công nghiệp chủ yếu của nước ta có nguồn gốc:

A. cận xích đạo.
B. cận nhiệt đới.
C. ôn đới.
D. nhiệt đới.

Câu 10. Sản lượng than đá của vùng Đông Bắc chủyếu cung cấp cho:

A. công nghiệp luyện kim và nhà máy nhiệt điện.

B. các nhà máy nhiệt điện và công nghiệp hóa chất

C. các nhà máy nhiệt điện và xuất khẩu.

D. công nghiệp hóa chất và xuất khẩu.

Câu 11. Nhóm ngành có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp là:

A. sản xuất điện, khí đốt, nước
B. khai thác.

C. chế biến.                                                   D. phân phối điện, khí đốt, nước.

Câu 12. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng chủ yếu là do có sự phân hóa các điều kiện:

A. địa hình và đất trồng
B. đất trồng và nguồn nước tưới

C. khí hậu và địa hình
D. nguồn nước và địa hình

Câu 13. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. tăng tỉ trọng khu vực I và giảm tỉ trọng khu vực II và III

B. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III

C. giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và III

D. giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III

Câu 14. Vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta là:

A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 15. Trong tương lai, ngành dịch vụ có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

A. giao thông vận tải.
B. thông tin liên lạc.

C. ngân hàng.
D. du lịch

Câu 16. Hai trục đường bộ xuyên quốc gia của nước ta là:

A. quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.
B. quốc lộ 1 và quốc lộ 14.

C. quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam.
D. quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh.

Câu 17. Việc tăng trưởng kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng luôn gắn với:

A. vấn đề ổn định dân số.                         B. giải quyết vấn đề xã hội và môi trường.

C. bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.            D. vấn đề việc làm .

Câu 18. Việc trồng rừng phòng hộ ven biển ở vùng Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là:

A. bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật

B. làm giảm tác động của thủy triều

C. ngăn chặn nạn cát bay, sạt lở bờ biển.

D. điều hòa nguồn nước, hạn chế lũ

Câu 19. Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là:

A. dầu.
B. gỗ.
C. khí tự nhiên
D. than.

Câu 20. Các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, điều được trồng nhiều ở đâu?

A. Đông Nam Bộ.

    B. Trung Du Bắc Bộ.

 C. Tây Nguyên.                  D. Đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 21. Rừng sản xuất nước ta có chức năng cơ bản là:

A. Cung cấp nguyên nhiên liệu cho công nghiệp, dân dụng và xuất khẩu.

B. Bảo vệ môi trường sinh thái.

C. Phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

D. bảo vệ giống loài quý hiếm.

Câu 22. Ngành đánh bắt thuỷ hải sản nước ta còn hạn chế là do:

A. Thiên nhiên nhiều thiên tai  
  B. Môi trường bị ô nhiễm, suy thoái

C. Thiếu vốn đầu tư

  D. Ngư dân ngại đánh bắt xa bờ.

Câu 23. Loại cây trồng nào sau đây không được xếp vào nhóm cây công nghiệp?

A. Đậu tương

B. Ca cao                   C. Mía

D. Đậu xanh.

Câu 24.  Ngành chăn nuôi nước ta hiện nay không nhằm mục đích:

A. phục vụ xuất khẩu


B. lấy sức kéo và phân bón

C. lấy thịt, trứng, sữa


D. tự cung tự cấp.

Câu 25. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:

A. địa hình
                


B. khí hậu

C. vị trí địa lý



D. nguồn nguyên nhiên liệu.

Câu 26. Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm là nguồn tài nguyên:

A. quý hiếm.



 B. dễ khai thác.

C. gần khu đông dân cư
.

D. có trữ lượng lớn.

Câu 27. Để nền công nghiệp phát triển, ngoài những nhân tố tự nhiên còn cần nhân tố nào ?

A. Nguồn lao động
, khí hậu.

B. Cơ sở hạ tầng, nguồn nước.

C. Chính sách.
   


D. Thị trường, cơ sở hạ tầng.

Câu 28. Một Bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào?

A. Dịch vụ sản xuất

B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ công                         D. Không thuộc loại hình nào

Câu 29. Người dân đến chính quyền địa phương công chứng giấy tờ  là sử dụng dịch vụ gì ? 

A. Dịch vụ sản xuất

B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ công cộng
                 D. Không thuộc loại hình nào

Câu 30. Loại hình bưu chính viễn thông nào phát triển nhanh nhất hiện nay?

A. Điện thoại cố định


B. Điện thoại di động

C. Internet




D. Truyền hính cáp.

Câu 31. Xuất khẩu dầu thô đem lại nhiều ngoại tệ, nhưng lại tổn thất lớn cho nền kinh tế vì:

A. tổng giá trị xuất chưa  nhiều
.

B. trình độ nền công nghiệp chậm phát triển.

C. giá trị xuất khẩu thấp




D. làm giàu cho các nước khác.

Câu 32. Trong các ngành công nghiệp nước ta, ngành nào chiếm tỷ trọng lớn nhất?

A. Dệt may



            B. Khai thác nhiên liệu

C. Chế biến lương thực, thực phẩm
  D. Cơ khí điện tử.

Câu 33. Một Bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào?

A. Dịch vụ sản xuất


B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ công cộng


D. Không thuộc loại hình nào.

Câu 34. Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là:

A. Địa hình




 B. Sự phân bố công nghiệp

C. Sự phân bố dân cư


D. Khí hậu.

Câu 35. Ở nước ta hiện nay, đã phát triển những loại hình giao thông vận tải:

A. 4 


B. 5                   C. 6 


D. 7 

Câu 36. Những chỉ số phát triển nào ở Tây Bắc cao hơn Đông Bắc?

A. Mật độ dân số.


 B. Tỷ lệ gia tăng dân số và hộ nghèo.

C. Thu nhập và tỷ lệ biết chữ.
 D. Tuổi thọ, tỷ lệ thị dân.

Câu 37.  Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng?

A. Mật độ dân số cao nhất.


B. Năng suất lúa cao nhất.

C. Đồng bằng lớn nhất.


  
D. Lịch sử khai thác lãnh thổ sớm.

Câu 38. Nhà máy thuỷ điện nào có công suất lớn nhất vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là:

A. Sơn La      B. Thác Bà          C. Hoà Bình           D  Tuyên Quang

Câu 39. Khó khăn lớn nhất về kinh tế xã hội trong sản xuất nông nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là gì ?

A. Dân cư thiếu kinh nghiệm              B. Khoa học kỹ thuật chưa phát triển

C. Cơ sở vật chất yếu kém.                 D. Chưa chủ động được thị trường.

Câu 40. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ ?

A. Quảng Trị.             B. Hà Tĩnh.             C. Quảng Bình.      D. Quảng Ngãi.

